
 
2 CÔNG BÁO/Số 323 + 324/Ngày 10-5-2017 
  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ TÀI CHÍNH 
 

BỘ TÀI CHÍNH 
 
 

Số: 343/2016/TT-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 

 
THÔNG TƯ  

Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước  
đối với các cấp ngân sách 

 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Căn cứ Quyết định số 59/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật 
của ngành Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện công khai 

ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.  
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: 
a) Thông tư này quy định chi tiết việc công khai các báo cáo dự toán, tình hình 

thực hiện và quyết toán ngân sách nhà nước, ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, 
ngân sách huyện; chi tiết việc công khai ngân sách xã và các hoạt động tài chính 
khác của xã; chế độ báo cáo và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công khai 
ngân sách; 
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b) Phạm vi công khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này không bao 
gồm số liệu và báo cáo thuyết minh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ 
quốc gia; 

c) Việc công khai ngân sách đối với các cơ quan đảng, các đơn vị dự toán ngân 
sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và các chương trình, dự án đầu 
tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo hướng dẫn 
riêng của Bộ Tài chính. 

2. Đối tượng áp dụng: 
a) Bộ Tài chính; 
b) Ủy ban nhân dân các cấp; 
c) Cơ quan tài chính các cấp; 
d) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 
Điều 2. Nguyên tắc công khai 
1. Công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin ngân sách theo các hình 

thức quy định tại Thông tư này. 
2. Đảm bảo yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định. 
 

Chương II 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ 

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 
 
Điều 3. Nội dung công khai 
1. Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Quốc hội quyết 

định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, gồm: 
a) Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung 

ương trình Quốc hội: 
- Cân đối ngân sách nhà nước (theo Biểu số 01/CK-NSNN ban hành kèm theo 

Thông tư này) 
- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách trung ương và ngân sách địa 

phương (theo Biểu số 02/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực (theo Biểu số 03/CK-NSNN 

ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Dự toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế (theo Biểu số 04/CK-NSNN 

ban hành kèm theo Thông tư này) 
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- Dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân sách 
địa phương theo cơ cấu chi (theo Biểu số 05/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông 
tư này)  

- Dự toán chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực (theo Biểu số 06/CK-NSNN 
ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương và các 
nhiệm vụ chi khác của ngân sách trung ương (theo Biểu số 07/CK-NSNN ban hành 
kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ 
quan trung ương theo lĩnh vực (theo Biểu số 08/CK-NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này) 

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan 
trung ương theo lĩnh vực (theo Biểu số 09/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông 
tư này) 

- Dự toán thu, chi, cân đối ngân sách địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) đối với các 
khoản thu phân chia và số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa 
phương (theo Biểu số 10/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo Biểu số 11/CK-NSNN ban hành kèm 
theo Thông tư này); 

b) Công khai thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách 
trung ương. 

2. Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung 
ương đã được Quốc hội quyết định:  

- Cân đối ngân sách nhà nước (theo Biểu số 12/CK-NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này) 

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách trung ương và ngân sách địa 
phương (theo Biểu số 13/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực (theo Biểu số 14/CK-NSNN 
ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế (theo Biểu số 15/CK-NSNN 
ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân sách 
địa phương theo cơ cấu chi (theo Biểu số 16/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông 
tư này)  
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- Dự toán chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực (theo Biểu số 17/CK-NSNN 
ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương và các 
nhiệm vụ chi khác của ngân sách trung ương (theo Biểu số 18/CK-NSNN ban hành 
kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ 
quan trung ương theo lĩnh vực (theo Biểu số 19/CK-NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này) 

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan 
trung ương theo lĩnh vực (theo Biểu số 20/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông 
tư này) 

- Dự toán thu, chi, cân đối ngân sách địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) đối với các 
khoản thu phân chia và số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa 
phương (theo Biểu số 21/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này)  

- Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo Biểu số 22/CK-NSNN ban hành kèm 
theo Thông tư này) 

3. Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà 
nước quý (06 tháng, năm) đã được báo cáo Chính phủ, gồm: 

a) Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý (06 tháng, năm): 
- Cân đối ngân sách nhà nước quý (06 tháng, năm) (theo Biểu số 23/CK-NSNN 

ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý (06 tháng, năm) (theo Biểu số 

24/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước quý (06 tháng, năm) (theo Biểu số 

25/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
b) Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 

(06 tháng, năm). 
4. Công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước đã được 

Quốc hội phê chuẩn, gồm:  
a) Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước: 
- Cân đối ngân sách nhà nước (theo Biểu số 26/CK-NSNN ban hành kèm theo 

Thông tư này) 
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- Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực (theo Biểu số 27/CK-NSNN 
ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Quyết toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế (theo Biểu số 28/CK-NSNN 
ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Quyết toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân 
sách địa phương theo cơ cấu chi (theo Biểu số 29/CK-NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này)  

- Quyết toán chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực (theo Biểu số 30/CK-NSNN 
ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Quyết toán chi ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương và các 
nhiệm vụ chi khác của ngân sách trung ương (theo Biểu số 31/CK-NSNN ban hành 
kèm theo Thông tư này) 

- Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương 
đối với từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo Biểu số 32/CK-NSNN ban 
hành kèm theo Thông tư này); 

b) Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước. 
Điều 4. Trách nhiệm công khai 
Bộ Tài chính thực hiện công khai những nội dung quy định tại Điều 3 của 

Thông tư này.  
Đối với các nội dung công khai quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 3, Bộ 

Tài chính ban hành Quyết định công bố công khai ngân sách nhà nước và các biểu 
mẫu theo quy định (theo Mẫu số 01/QĐ-CKNS ban hành kèm theo Thông tư này). 

Điều 5. Hình thức công khai 
Việc công khai các nội dung quy định tại Điều 3 được thực hiện bằng một 

hoặc một số hình thức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 của Luật NSNN, trong 
đó có hình thức bắt buộc là công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính 
(www.mof.gov.vn). 

Điều 6. Thời điểm công khai  
1. Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội phải được công khai 

chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chính phủ gửi đại biểu Quốc hội. 
2. Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định, quyết 

toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội phê chuẩn phải được công khai chậm 
nhất là 30 ngày, kể từ ngày văn bản được ban hành. 
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3. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng quý, 06 tháng 
phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng.  

4. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước hàng năm được công khai 
khi Chính phủ trình Quốc hội. 

 
Chương III 

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
VÀ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 

 
Điều 7. Nội dung công khai 

1. Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp 
tỉnh, gồm: 

a) Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp 
tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: 

- Cân đối ngân sách địa phương (theo Biểu số 33/CK-NSNN ban hành kèm 
theo Thông tư này)  

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện (theo 
Biểu số 34/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán thu ngân sách nhà nước (theo Biểu số 35/CK-NSNN ban hành kèm 
theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách 
huyện theo cơ cấu chi (theo Biểu số 36/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực (theo Biểu số 37/CK-NSNN 
ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức (theo Biểu số 
38/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ 
chức theo lĩnh vực (theo Biểu số 39/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức 
theo lĩnh vực (theo Biểu số 40/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính 
quyền địa phương (theo Biểu số 41/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
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- Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện (theo 
Biểu số 42/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng 
huyện (theo Biểu số 43/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách 
huyện (theo Biểu số 44/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (theo 
Biểu số 45/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này); 

b) Công khai thuyết minh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách 
cấp tỉnh. 

2. Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp 
tỉnh đã được Hội đồng nhân dân quyết định: 

- Cân đối ngân sách địa phương (theo Biểu số 46/CK-NSNN ban hành kèm 
theo Thông tư này)  

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện (theo 
Biểu số 47/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán thu ngân sách nhà nước (theo Biểu số 48/CK-NSNN ban hành kèm 
theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách 
huyện theo cơ cấu chi (theo Biểu số 49/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực (theo Biểu số 50/CK-NSNN 
ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức (theo Biểu số 
51/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ 
chức theo lĩnh vực (theo Biểu số 52/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức 
theo lĩnh vực (theo Biểu số 53/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính 
quyền địa phương (theo Biểu số 54/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện (theo 
Biểu số 55/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng 
huyện (theo Biểu số 56/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
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- Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách 
huyện (theo Biểu số 57/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (theo 
Biểu số 58/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

3. Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa 
phương quý (06 tháng, năm) đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, gồm: 

a) Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý (06 tháng, năm): 
- Cân đối ngân sách địa phương quý (06 tháng, năm) (theo Biểu số 59/CK-NSNN 

ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý (06 tháng, năm) (theo Biểu số 

60/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý (06 tháng, năm) (theo Biểu số 

61/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
b) Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 

quý (06 tháng, năm).  
4. Công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương đã được 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn, gồm: 
a) Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương: 
- Cân đối ngân sách địa phương (theo Biểu số 62/CK-NSNN ban hành kèm 

theo Thông tư này)  
- Quyết toán thu ngân sách nhà nước (theo Biểu số 63/CK-NSNN ban hành 

kèm theo Thông tư này) 
- Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách 

huyện theo cơ cấu chi (theo Biểu số 64/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực (theo Biểu số 65/CK-NSNN 

ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức (theo Biểu số 

66/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện (theo Biểu 

số 67/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân 

sách huyện (theo Biểu số 68/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này); 
b) Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương. 
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Điều 8. Trách nhiệm công khai 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công khai hoặc giao Sở Tài chính thực 

hiện công khai các nội dung quy định tại Điều 7 của Thông tư này.  
Đối với các nội dung công khai quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 7, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định công bố công khai ngân sách và các biểu 
mẫu theo quy định (theo Mẫu số 02/QĐ-CKNS ban hành kèm theo Thông tư này). 

Điều 9. Hình thức công khai 
Việc công khai các nội dung quy định tại Điều 7 được thực hiện bằng một 

hoặc một số hình thức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 của Luật NSNN, trong 
đó có hình thức bắt buộc là công bố trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Ủy ban 
nhân dân tỉnh và Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính. 

Điều 10. Thời điểm công khai 
1. Báo cáo dự toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

phải được công khai chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh gửi đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

2. Báo cáo dự toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh quyết định, quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh phê chuẩn phải được công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày văn 
bản được ban hành. 

3. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách địa phương hàng quý, 06 tháng phải 
được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng.  

4. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách địa phương hàng năm được công khai 
khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

 
Chương IV 

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 
 
Điều 11. Nội dung công khai 
1. Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân 

dân cấp huyện quyết định dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp 
huyện, gồm: 

a) Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện 
trình Hội đồng nhân dân cấp huyện: 

- Cân đối ngân sách huyện (theo Biểu số 69/CK-NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này)  
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- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã (theo 
Biểu số 70/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán thu ngân sách nhà nước (theo Biểu số 71/CK-NSNN ban hành kèm 
theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã 
theo cơ cấu chi (theo Biểu số 72/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực (theo Biểu số 73/CK-NSNN 
ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức (theo Biểu số 
74/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ 
chức theo lĩnh vực (theo Biểu số 75/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ 
chức theo lĩnh vực (theo Biểu số 76/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã (theo Biểu 
số 77/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã 
(theo Biểu số 78/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp huyện và ngân 
sách xã (theo Biểu số 79/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (theo 
Biểu số 80/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này); 

b) Công khai thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách 
cấp huyện. 

2. Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện 
đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định, gồm: 

- Cân đối ngân sách huyện (theo Biểu số 81/CK-NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này)  

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã (theo 
Biểu số 82/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán thu ngân sách nhà nước (theo Biểu số 83/CK-NSNN ban hành kèm 
theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã 
theo cơ cấu chi (theo Biểu số 84/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
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- Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực (theo Biểu số 85/CK-NSNN 
ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức (theo Biểu số 
86/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ 
chức theo lĩnh vực (theo Biểu số 87/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ 
chức theo lĩnh vực (theo Biểu số 88/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã (theo Biểu 
số 89/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã 
(theo Biểu số 90/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp huyện và ngân 
sách xã (theo Biểu số 91/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (theo 
Biểu số 92/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

3. Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 
huyện quý (06 tháng, năm) đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, gồm: 

a) Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện quý (06 tháng, năm): 
- Cân đối ngân sách huyện quý (06 tháng, năm) (theo Biểu số 93/CK-NSNN 

ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý (06 tháng, năm) (theo Biểu số 

94/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Ước thực hiện chi ngân sách huyện quý (06 tháng, năm) (theo Biểu số 

95/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này); 
b) Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý (06 

tháng, năm). 
4. Công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách huyện đã được Hội 

đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn, gồm: 
a) Công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện: 
- Cân đối ngân sách huyện (theo Biểu số 96/CK-NSNN ban hành kèm theo 

Thông tư này)  
- Quyết toán thu ngân sách nhà nước (theo Biểu số 97/CK-NSNN ban hành 

kèm theo Thông tư này) 
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- Quyết toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã 
theo cơ cấu chi (theo Biểu số 98/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Quyết toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực (theo Biểu số 
99/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Quyết toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức (theo Biểu số 
100/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã (theo 
Biểu số 101/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 

- Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp huyện và ngân 
sách xã (theo Biểu số 102/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư này); 

b) Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách huyện. 
Điều 12. Trách nhiệm công khai 
Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công khai hoặc giao cho Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện thực hiện công khai các nội dung quy định tại Điều 11 của 
Thông tư này.  

Đối với các nội dung công khai quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 11, 
Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định công bố công khai ngân sách 
và các biểu mẫu theo quy định (theo Mẫu số 03/QĐ-CKNS ban hành kèm theo 
Thông tư này). 

Điều 13. Hình thức công khai 
Việc công khai các nội dung quy định tại Điều 11 được thực hiện bằng một 

hoặc một số hình thức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 của Luật NSNN, trong 
đó có hình thức bắt buộc là công bố trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Ủy ban 
nhân dân huyện. Đối với những địa phương chưa có Cổng/Trang thông tin điện tử, 
hình thức công khai bắt buộc là thông báo trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện ít nhất là 30 ngày. 

Điều 14. Thời điểm công khai 
1. Báo cáo dự toán ngân sách huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện phải 

được công khai chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp 
huyện gửi đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. 

2. Báo cáo dự toán ngân sách huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện 
quyết định, quyết toán ngân sách huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện 
phê chuẩn phải được công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày văn bản được 
ban hành. 



 
14 CÔNG BÁO/Số 323 + 324/Ngày 10-5-2017 
  

3. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách cấp huyện hàng quý, 06 tháng phải 
được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng.  

4. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách cấp huyện hàng năm được công khai 
khi Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện. 

 
Chương V 

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH XÃ 
VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC Ở XÃ 

 
Điều 15. Nội dung công khai 
1. Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng 

nhân dân cấp xã quyết định dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính 
khác ở xã, gồm: 

a) Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính 
khác ở xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã: 

- Cân đối ngân sách xã (theo Biểu số 103/CK TC- NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này) 

- Dự toán thu ngân sách xã (theo Biểu số 104/CK TC- NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách xã (theo Biểu số 105/CK TC- NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này) 

- Dự toán chi đầu tư phát triển (theo Biểu số 106/CK TC- NSNN ban hành kèm 
theo Thông tư này) 

- Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (theo Biểu số 107/CK TC- NSNN 
ban hành kèm theo Thông tư này); 

b) Công khai thuyết minh dự toán ngân sách xã và kế hoạch các hoạt động tài 
chính khác ở xã. 

2. Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính 
khác ở xã đã được Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định, gồm: 

- Cân đối ngân sách xã (theo Biểu số 108/CK TC- NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này) 

- Dự toán thu ngân sách xã (theo Biểu số 109/CK TC- NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này) 

- Dự toán chi ngân sách xã (theo Biểu số 110/CK TC- NSNN ban hành kèm theo 
Thông tư này) 

- Dự toán chi đầu tư phát triển (theo Biểu số 111/CK TC- NSNN ban hành kèm 
theo Thông tư này) 
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- Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (theo Biểu số 112/CK TC-NSNN 
ban hành kèm theo Thông tư này) 

3. Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 
quý (06 tháng, năm), gồm: 

a) Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý (06 tháng, năm): 
- Cân đối ngân sách xã quý (06 tháng, năm) (theo Biểu số 113/CK TC- NSNN 

ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Ước thực hiện thu ngân sách xã quý (06 tháng, năm) (theo Biểu số 114/CK 

TC- NSNN ban hành kèm theo Thông tư này) 
- Ước thực hiện chi ngân sách xã quý (06 tháng, năm) (theo Biểu số 115/CK 

TC- NSNN ban hành kèm theo Thông tư này); 
b) Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 

(06 tháng, năm). 
4. Công khai quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt động tài 

chính khác ở xã đã được Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn, gồm: 
a) Công khai số liệu quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt 

động tài chính khác ở xã: 
- Cân đối ngân sách xã (theo Biểu số 116/CK TC- NSNN ban hành kèm theo 

Thông tư này) 
- Quyết toán thu ngân sách xã (theo Biểu số 117/CK TC- NSNN ban hành kèm 

theo Thông tư này) 
- Quyết toán chi ngân sách xã (theo Biểu số 118/CK TC- NSNN ban hành kèm 

theo Thông tư này) 
- Quyết toán chi đầu tư phát triển (theo Biểu số 119/CK TC- NSNN ban hành 

kèm theo Thông tư này) 
- Thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác (theo Biểu số 120/CK TC- 

NSNN ban hành kèm theo Thông tư này); 
b) Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các 

hoạt động tài chính khác ở xã. 
Điều 16. Trách nhiệm công khai 
Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công khai các nội dung quy định tại Điều 15 

của Thông tư này.  
Đối với các nội dung công khai quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 15, Ủy 

ban nhân dân cấp xã ban hành Quyết định công bố công khai ngân sách và các biểu 
mẫu theo quy định (theo Mẫu số 04/QĐ-CKNS ban hành kèm theo Thông tư này). 
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Điều 17. Hình thức công khai 
1. Việc công khai các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 15 được 

thực hiện bằng các hình thức: niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp 
xã ít nhất trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết; thông báo trên hệ thống 
truyền thanh của xã (nếu xã có hệ thống truyền thanh). 

2. Đối với các nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 15 được thực 
hiện bằng các hình thức: niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ít 
nhất trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết; thông báo trên hệ thống truyền 
thanh của xã (nếu xã có hệ thống truyền thanh); thông báo bằng văn bản cho Đảng 
ủy, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã và trưởng các thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc 
ở xã và tổ dân phố ở phường, thị trấn. 

Điều 18. Thời gian công khai 
1. Báo cáo dự toán ngân sách xã và kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác 

ở xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã phải được công khai chậm nhất là 05 ngày làm 
việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã gửi đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. 

2. Báo cáo dự toán ngân sách xã và kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính 
khác ở xã đã được Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định, quyết toán ngân sách xã 
và kết quả thu, chi các hoạt động tài chính khác ở xã đã được Hội đồng nhân dân 
cấp xã phê chuẩn phải được công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày văn bản 
được ban hành. 

3. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách xã hàng quý, 06 tháng phải được 
công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng.  

4. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách xã hàng năm được công khai khi Ủy 
ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã. 

 
Chương VI 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TÌNH HÌNH  
THỰC HIỆN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH 

 
Điều 19. Chế độ báo cáo công khai 
1. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi cho Phòng Tài chính - Kế hoạch 

cấp huyện tài liệu, số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách xã và các hoạt 
động tài chính khác ở xã đã được Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định, phê 
chuẩn theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 15 của Thông tư này. Thời gian 
gửi cùng thời gian thực hiện công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của 
Thông tư này. 
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2. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện có trách nhiệm: 
a) Tổng hợp và công bố số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách của 

các xã, các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện đã được cấp có thẩm quyền quyết 
định, phê chuẩn theo các biểu mẫu công khai đối với ngân sách xã và các đơn vị 
dự toán ngân sách; 

b) Tổng hợp và báo cáo tình hình công khai ngân sách của các xã, các cơ quan, 
đơn vị thuộc cấp huyện (theo Mẫu số 01/CKNS-BC ban hành kèm theo Thông tư này); 

c) Gửi Sở Tài chính: 
- Tài liệu, số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách huyện và ngân 

sách cấp huyện đã được Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định, phê chuẩn 
theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 11 của Thông tư này. Thời gian gửi 
cùng thời gian thực hiện công bố công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 14 
của Thông tư này. 

- Báo cáo tổng hợp tình hình công khai ngân sách theo quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều này. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 31 tháng 3 (đối với công khai 
dự toán ngân sách năm hiện hành) và trước ngày 30 tháng 9 (đối với công khai 
quyết toán ngân sách năm trước). 

3. Sở Tài chính có trách nhiệm: 
a) Tổng hợp và công bố số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách của 

các huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền quyết 
định, phê chuẩn theo các biểu mẫu công khai được quy định đối với ngân sách 
huyện và các đơn vị dự toán ngân sách; 

b) Tổng hợp tình hình công khai ngân sách của các huyện và các cơ quan, đơn 
vị thuộc cấp tỉnh (theo Mẫu số 02/CKNS-BC ban hành kèm theo Thông tư này); 

c) Gửi Bộ Tài chính: 
- Tài liệu, số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách địa phương và ngân 

sách cấp tỉnh đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, phê chuẩn theo quy 
định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 7 của Thông tư này. Thời gian gửi cùng thời gian 
thực hiện công bố công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Thông tư này. 

- Báo cáo tổng hợp tình hình công khai ngân sách theo quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều này. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 31 tháng 5 (đối với công khai 
dự toán ngân sách năm hiện hành), trước ngày 31 tháng 3 (đối với công khai quyết 
toán ngân sách hai năm trước). 

Tài liệu, số liệu, báo cáo gửi Bộ Tài chính được gửi 01 bản kèm theo files dữ 
liệu điện tử dưới dạng file excel hoặc truyền thư điện tử theo địa chỉ email: 
tkns@mof.gov.vn 
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4. Bộ Tài chính có trách nhiệm:  
a) Tổng hợp và công bố số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách của 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương đã được cấp có thẩm quyền quyết 
định, phê chuẩn; 

b) Tổng hợp tình hình thực hiện công khai ngân sách của các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các 
cơ quan khác ở trung ương. 

Điều 20. Kiểm tra và giám sát thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện công khai 

ngân sách của cấp dưới trực tiếp. Trong quá trình kiểm tra giám sát, nếu phát hiện 
có vi phạm thì phải xử lý kịp thời hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời 
theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện công khai 
ngân sách của cấp dưới trực tiếp theo quy định tại Thông tư này. 

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức giám sát việc thực hiện 
công khai ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 52 của Nghị định quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.  

 
Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 21. Hiệu lực thi hành  
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2017 và áp 

dụng từ năm ngân sách 2017. 
2. Bãi bỏ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân 
sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài 
chính để nghiên cứu giải quyết./.  
 
  KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn 
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Phụ lục 1 
HỆ THỐNG MẪU BIỂU  

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG  
(áp dụng cho Bộ Tài chính) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016  
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước  

đối với các cấp ngân sách) 
 

PHẦN 01: DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI 

1. Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách 
trung ương trình Quốc hội 
Biểu số 01/CK-NSNN:  Cân đối ngân sách nhà nước năm... 
Biểu số 02/CK-NSNN:  Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách trung 

ương và ngân sách địa phương năm... 
Biểu số 03/CK-NSNN:  Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm...
Biểu số 04/CK-NSNN:  Dự toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế năm...
Biểu số 05/CK-NSNN:  Dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách 

trung ương và chi ngân sách địa phương theo cơ 
cấu chi năm... 

Biểu số 06/CK-NSNN:  Dự toán chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực 
năm... 

Biểu số 07/CK-NSNN:  Dự toán chi ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ 
quan trung ương và các nhiệm vụ chi khác của 
ngân sách trung ương năm... 

Biểu số 08/CK-NSNN:  Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách trung 
ương cho từng bộ, cơ quan trung ương theo lĩnh 
vực năm... 

Biểu số 09/CK-NSNN:  Dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung 
ương cho từng bộ, cơ quan trung ương theo lĩnh 
vực năm... 

Biểu số 10/CK-NSNN:  Dự toán thu, chi, cân đối ngân sách địa phương; tỷ 
lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia 
và số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho 
ngân sách địa phương năm... 



 
20 CÔNG BÁO/Số 323 + 324/Ngày 10-5-2017 
  
Biểu số 11/CK-NSNN:  Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách 

trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương năm... 

2. Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách 
trung ương đã được Quốc hội quyết định 
Biểu số 12/CK-NSNN:  Cân đối ngân sách nhà nước năm... 
Biểu số 13/CK-NSNN:  Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách trung 

ương và ngân sách địa phương năm... 
Biểu số 14/CK-NSNN:  Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm...
Biểu số 15/CK-NSNN:  Dự toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế năm...
Biểu số 16/CK-NSNN:  Dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách 

trung ương và chi ngân sách địa phương theo cơ
cấu chi năm... 

Biểu số 17/CK-NSNN:  Dự toán chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực năm... 
Biểu số 18/CK-NSNN:  Dự toán chi ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ 

quan trung ương và các nhiệm vụ chi khác của 
ngân sách trung ương năm... 

Biểu số 19/CK-NSNN:  Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách trung 
ương cho từng bộ, cơ quan trung ương theo lĩnh 
vực năm... 

Biểu số 20/CK-NSNN:  Dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung 
ương cho từng bộ, cơ quan trung ương theo lĩnh 
vực năm... 

Biểu số 21/CK-NSNN:  Dự toán thu, chi, cân đối ngân sách địa phương; tỷ 
lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia 
và số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho 
ngân sách địa phương năm... 

Biểu số 22/CK-NSNN:  Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách 
trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương năm... 

3. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý (06 tháng, 
năm) đã được báo cáo Chính phủ 
Biểu số 23/CK-NSNN:  Cân đối ngân sách nhà nước quý (06 tháng, năm) năm...
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Biểu số 24/CK-NSNN:  Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý (06 tháng,

năm) năm.... 
Biểu số 25/CK-NSNN:  Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước quý (06 tháng, 

năm) năm.... 
4. Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội phê 
chuẩn 
Biểu số 26/CK-NSNN:  Cân đối ngân sách nhà nước năm... 
Biểu số 27/CK-NSNN:  Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước theo lĩnh 

vực năm... 
Biểu số 28/CK-NSNN:  Quyết toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế

năm... 
Biểu số 29/CK-NSNN:  Quyết toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách 

trung ương và chi ngân sách địa phương theo cơ
cấu chi năm... 

Biểu số 30/CK-NSNN:  Quyết toán chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực 
năm... 

Biểu số 31/CK-NSNN:  Quyết toán chi ngân sách trung ương cho từng bộ, 
cơ quan trung ương và các nhiệm vụ chi khác của 
ngân sách trung ương năm... 

Biểu số 32/CK-NSNN:  Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách trung ương 
cho ngân sách địa phương đối với từng tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương năm... 

PHẦN 02: MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI 
Mẫu số 01/QĐ-CKNS:  Quyết định về việc công bố công khai dự toán 

(hoặc quyết toán) ngân sách nhà nước năm...  
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BỘ TÀI CHÍNH    Biểu số 01/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM... 
(Dự toán trình Quốc hội) 

     Đơn vị: Tỷ đồng
 

STT NỘI DUNG 

DỰ TOÁN 
NĂM... 

(năm hiện 
hành) 

ƯTH 
NĂM...

(năm hiện 
hành) 

DỰ 
TOÁN 
NĂM... 

SO SÁNH 
(1) 

A B 1 2 3 4 
A TỔNG NGUỒN THU NSNN         
I Thu NSNN      
1 Thu nội địa      
2 Thu từ dầu thô      
3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu      
4 Thu viện trợ      
II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang      
B TỔNG CHI NSNN      
 Trong đó:      

1 Chi đầu tư phát triển      
2 Chi trả nợ lãi      
3 Chi viện trợ      
4 Chi thường xuyên      
5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính       
6 Dự phòng NSNN      
7 Chi chuyển nguồn sang năm sau      
C BỘI CHI NSNN/BỘI THU NSNN      
  (Tỷ lệ bội chi so GDP)      
1 Bội chi NSTW/Bội thu NSTW      
2 Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP (2)      
D CHI TRẢ NỢ GỐC      
1 Chi trả nợ gốc NSTW      
  - Từ nguồn vay để trả nợ gốc      
  - Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư      
2 Chi trả nợ gốc NSĐP      
  - Từ nguồn vay để trả nợ gốc      
  - Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư      
Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSNN         
1 Vay để bù đắp bội chi         
2 Vay để trả nợ gốc         

Ghi chú: 

(1) Đối với các chỉ tiêu thu NSNN, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các 
chỉ tiêu chi NSNN, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành. 

(2) Chênh lệch giữa số bội chi, bội thu của các địa phương. 
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BỘ TÀI CHÍNH  Biểu số 02/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG  
VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM..... 

(Dự toán trình Quốc hội) 
        Đơn vị: Tỷ đồng

 

STT NỘI DUNG 

DỰ TOÁN 
NĂM... 

(năm hiện 
hành) 

ƯTH 
NĂM...

(năm hiện 
hành) 

DỰ 
TOÁN 
NĂM... 

SO SÁNH (1)
(%) 

A B 1 2 3 4 
A NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG     
I Tổng nguồn thu NSTW     
1 Thu NSTW hưởng theo phân cấp     
  - Thu thuế, phí và các khoản thu khác     
  - Thu từ nguồn viện trợ     
2 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang     
II Tổng chi NSTW     

1 Chi NSTW theo phân cấp (không kể bổ sung 
cho NSĐP)     

2 Chi bổ sung cho NSĐP     
  - Chi bổ sung cân đối     
  - Chi bổ sung có mục tiêu     
3 Chi chuyển nguồn sang năm sau     

III Bội chi NSTW/Bội thu NSTW     
B NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG     
I Tổng nguồn thu NSĐP     
1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp     
2 Thu bổ sung từ NSTW     
  - Thu bổ sung cân đối     
  - Thu bổ sung có mục tiêu     
3 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang     
II Tổng chi NSĐP     

1 Chi cân đối NSĐP theo phân cấp (không kể 
từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW)     

2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của 
NSTW     

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau         
III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP (2)         

      

Ghi chú: 
(1) Đối với các chỉ tiêu thu NSNN, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối 

với các chỉ tiêu chi NSNN, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành. 
(2) Chênh lệch giữa số bội chi, bội thu của các địa phương. 
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BỘ TÀI CHÍNH   Biểu số 03/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM... 
(Dự toán trình Quốc hội) 

        Đơn vị: Tỷ đồng
 

STT NỘI DUNG 

ƯỚC THỰC 
HIỆN NĂM... 

(năm hiện 
hành) 

DỰ 
TOÁN 
NĂM... 

SO SÁNH 
(%) 

A B 1 2 3=2/1 
 TỔNG THU NSNN    
I Thu nội địa    
1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước       
2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài       
3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh       
4 Thuế thu nhập cá nhân       
5 Thuế bảo vệ môi trường       
6 Các loại phí, lệ phí       
  Trong đó: Lệ phí trước bạ       
7 Các khoản thu về nhà, đất       
  - Thuế sử dụng đất nông nghiệp       
  - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp       
  - Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước       
  - Thu tiền sử dụng đất       
  - Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước       
8 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết       
9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản       

10 Thu khác ngân sách       
11 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác       

12 Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, 
chênh lệch thu, chi của Ngân hàng nhà nước       

II Thu từ dầu thô       
III Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu       
1 Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu       
  - Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu       
  - Thuế xuất khẩu       
  - Thuế nhập khẩu       
  - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu       
  - Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu       
  - Thu khác       
2 Hoàn thuế giá trị gia tăng       

IV Thu viện trợ       
 



 

 

25
 

25
 

   
 CÔNG BÁO/Số 323 + 324/Ngày 10-5-2017      25
 

B
Ộ

 T
À

I C
H

ÍN
H

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

B
iể

u 
số

 0
4/

C
K

-N
SN

N
 

D
Ự

 T
O

Á
N

 T
H

U
 N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 N

H
À

 N
Ư
Ớ

C
 T

H
E

O
 S
Ắ

C
 T

H
U
Ế

 N
Ă

M
…

 
(D
ự 

to
án

 tr
ìn

h 
Q

uố
c 

hộ
i) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Đ
ơn

 v
ị: 

Tỷ
 đ
ồn

g
 

Ư
Ớ

C
 T

H
Ự

C
 H

IỆ
N

 N
Ă

M
…

 
(n
ăm

 h
iệ

n 
hà

nh
) 

D
Ự

 T
O

Á
N

 N
Ă

M
…

 
SO

 S
Á

N
H

 (%
) 

ST
T

 
N
Ộ

I D
U

N
G

 
T
Ổ

N
G

 
SỐ

 

K
H

U
 

V
Ự

C
 

D
N

N
N

K
H

U
 

V
Ự

C
 

D
N

 
C

Ó
 

V
Ố

N
 

Đ
T

N
N

K
H

U
 

V
Ự

C
 

K
IN

H
 

T
Ế

 
N

G
O

À
I 

Q
U
Ố

C
 

D
O

A
N

H

T
H

U
 

T
Ừ

 
H

O
Ạ

T
 

Đ
Ộ

N
G

 
X

SK
T

T
H

U
 

T
Ừ

 
D
Ầ

U
 

T
H

Ô

K
H

U
 

V
Ự

C
 

K
H

Á
C

T
Ổ

N
G

 
SỐ

 

K
H

U
 

V
Ự

C
 

D
N

N
N

K
H

U
 

V
Ự

C
 

D
N

 
C

Ó
 

V
Ố

N
 

Đ
T

N
N

 

K
H

U
 

V
Ự

C
 

K
IN

H
 

T
Ế

 
N

G
O

À
I 

Q
U
Ố

C
 

D
O

A
N

H

T
H

U
 

T
Ừ

 
H

O
Ạ

T
 

Đ
Ộ

N
G

 
X

SK
T

T
H

U
 

T
Ừ

 
D
Ầ

U
 

T
H

Ô

K
H

U
 

V
Ự

C
 

K
H

Á
C

T
Ổ

N
G

 
SỐ

 

K
H

U
 

V
Ự

C
 

D
N

N
N

K
H

U
 

V
Ự

C
 

D
N

 C
Ó

 
V
Ố

N
 

Đ
T

N
N

 

K
H

U
 

V
Ự

C
 

K
IN

H
 T
Ế

 
N

G
O

À
I 

Q
U
Ố

C
 

D
O

A
N

H
 

T
H

U
 T
Ừ

 
H

O
Ạ

T
 

Đ
Ộ

N
G

 
X

SK
T

 

T
H

U
 

T
Ừ

 
D
Ầ

U
 

T
H

Ô
 

K
H

U
 

V
Ự

C
 

K
H

Á
C

 

A
 

B 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
=1

/8
16

=2
/9

17
=3

/1
0

18
=4

/1
1 

19
=5

/1
2

20
=6

/1
3

21
=7

/1
4 

 
T
Ổ

N
G

 T
H

U
 N

SN
N

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

A
 

C
ác

 k
ho
ản

 th
u 

từ
 th

uế
, p

hí
, l
ệ 

ph
í 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
I 

C
ác

 k
ho
ản

 th
u 

từ
 th

uế
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
1 

Th
uế

 g
iá

 tr
ị g

ia
 tă

ng
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
- T

hu
ế 

G
TG

T 
th

u 
từ

 h
àn

g 
hó

a 
sả

n 
xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

tr
on

g 
nư
ớc

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
- T

hu
ế 

G
TG

T 
th

u 
từ

 h
àn

g 
hó

a 
nh
ập

 k
hẩ

u 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2 
Th

uế
 ti

êu
 th
ụ 
đặ

c 
bi
ệt

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
- T

hu
ế T

TĐ
B 

th
u 

từ
 h

àn
g 

hó
a 

sả
n 

xu
ất

 tr
on

g 
nư
ớc

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
- T

hu
ế 

TT
Đ

B 
th

u 
từ

 h
àn

g 
hó

a 
nh
ập

 k
hẩ

u 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
- T

hu
ế 

TT
Đ

B 
th

u 
từ

 h
àn

g 
hó

a 
nh
ập

 k
hẩ

u 
do

 c
ơ 

sở
 

ki
nh

 d
oa

nh
 n

hậ
p 

kh
ẩu

 ti
ếp

 tụ
c 

bá
n 

ra
 tr

on
g 

nư
ớc

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3 
Th

uế
 b
ảo

 v
ệ 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
- T

hu
ế 

BV
M

T 
th

u 
từ

 h
àn

g 
hó

a 
sả

n 
xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

tr
on

g 
nư
ớc

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
- T

hu
ế 

BV
M

T 
th

u 
từ

 h
àn

g 
hó

a 
nh
ập

 k
hẩ

u 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

4 
Th

uế
 th

u 
nh
ập

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

5 
Th

uế
 th

u 
nh
ập

 c
á 

nh
ân

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

6 
Th

uế
 tà

i n
gu

yê
n 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
7 

Th
uế

 x
uấ

t k
hẩ

u,
 th

uế
 n

hậ
p 

kh
ẩu

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

8 
Th

uế
 sử

 d
ụn

g 
đấ

t n
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

9 
Th

uế
 sử

 d
ụn

g 
đấ

t p
hi

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

II
 

C
ác

 k
ho
ản

 th
u 

từ
 p

hí
, l
ệ 

ph
í 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
10

 
Lệ

 p
hí

 tr
ướ

c 
bạ

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

11
 

C
ác

 lo
ại

 p
hí

, l
ệ 

ph
í k

há
c 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
B

 
C

ác
 k

ho
ản

 th
u 

ng
oà

i t
hu
ế,

 p
hí

, l
ệ 

ph
í 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

1 
Th

u 
hồ

i v
ốn

, t
hu

 c
ổ 

tứ
c,

 lợ
i n

hu
ận

, l
ợi

 n
hu
ận

 sa
u 

th
uế

, c
hê

nh
 lệ

ch
 th

u,
 c

hi
 c
ủa

 N
gâ

n 
hà

ng
 n

hà
 n
ướ

c 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2 
Th

u 
tiề

n 
ch

o 
th

uê
 đ
ất

, t
hu

ê 
m
ặt

 n
ướ

c 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3 
Th

u 
tiề

n 
sử

 d
ụn

g 
đấ

t 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

4 
Th

u 
tiề

n 
ch

o 
th

uê
 v

à 
tiề

n 
bá

n 
nh

à 
ở 

th
uộ

c 
sở

 h
ữu

 
nh

à 
nư
ớc

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

5 
Th

u 
tiề

n 
cấ

p 
qu

yề
n 

kh
ai

 th
ác

 k
ho

án
g 

sả
n 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
6 

Th
u 

kh
ác

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

C
 

T
hu

 v
iệ

n 
tr
ợ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 



 
26 CÔNG BÁO/Số 323 + 324/Ngày 10-5-2017 
  
BỘ TÀI CHÍNH   Biểu số 05/CK-NSNN
DỰ TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM…

(Dự toán trình Quốc hội) 
  Đơn vị: Tỷ đồng
 

CHIA RA 
STT NỘI DUNG NSNN 

NSTW NSĐP 
A B 1=2+3 2 3 
 TỔNG CHI NSNN      
 Trong đó:       
I Chi đầu tư phát triển       
1 Chi đầu tư cho các dự án       
 Trong đó:       
  - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề       
  - Chi khoa học và công nghệ       

2 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh 
nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ 
công ích; các tổ chức kinh tế; các tổ 
chức tài chính; đầu tư vốn nhà nước 
vào doanh nghiệp 

      

3 Chi đầu tư phát triển khác       
II Chi trả nợ lãi       
III Chi viện trợ        
IV Chi thường xuyên       
  Trong đó:       
  - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề       
  - Chi khoa học và công nghệ       
V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính        
VI Dự phòng ngân sách       
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BỘ TÀI CHÍNH Biểu số 06/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM… 
(Dự toán trình Quốc hội) 

 Đơn vị: Tỷ đồng
 

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN 
  TỔNG SỐ CHI NSTW   
A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NSĐP   
B CHI NSTW THEO LĨNH VỰC   
 Trong đó:   
I Chi đầu tư phát triển   
1 Chi đầu tư cho các dự án   
  Trong đó:   

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề   
1.2 Chi khoa học và công nghệ   
1.3 Chi y tế, dân số và gia đình   
1.4 Chi văn hóa thông tin   
1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn   
1.6 Chi thể dục thể thao   
1.7 Chi bảo vệ môi trường   
1.8 Chi các hoạt động kinh tế   
1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể   
1.10 Chi bảo đảm xã hội   

2 
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ 
công ích; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính; đầu tư vốn nhà nước 
vào doanh nghiệp 

  

3 Chi đầu tư phát triển khác   
II Chi trả nợ lãi   
III Chi viện trợ    
IV Chi thường xuyên   
  Trong đó:   
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề   
2 Chi khoa học và công nghệ   
3 Chi y tế, dân số và gia đình   
4 Chi văn hóa thông tin   
5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn   
6 Chi thể dục thể thao   
7 Chi bảo vệ môi trường   
8 Chi các hoạt động kinh tế   
9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể   
10 Chi bảo đảm xã hội   
V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính    
VI  Dự phòng NSTW   
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BỘ TÀI CHÍNH    Biểu số 11/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 
CHO NGÂN SÁCH TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

NĂM… 
(Dự toán trình Quốc hội) 

   Đơn vị: Triệu đồng

STT TỈNH, THÀNH PHỐ TỔNG SỐ 

BỔ SUNG VỐN 
ĐẦU TƯ ĐỂ 
THỰC HIỆN 

CÁC CHƯƠNG 
TRÌNH MỤC 

TIÊU, NHIỆM 
VỤ 

BỔ SUNG VỐN SỰ 
NGHIỆP ĐỂ THỰC 

HIỆN CÁC CHẾ 
ĐỘ, CHÍNH SÁCH 

VÀ NHIỆM VỤ 
THEO QUY ĐỊNH 

BỔ SUNG THỰC 
HIỆN CÁC 

CHƯƠNG TRÌNH 
MỤC TIÊU QUỐC 

GIA 

A B 1=2+3+4 2 3 4 
  TỔNG SỐ     
I Vùng    
1  Địa phương…        
2  Địa phương…        
3  …        
…  …        
…  Vùng        
…  Địa phương…         
…  …         
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BỘ TÀI CHÍNH Biểu số 12/CK-NSNN
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM… 

(Dự toán đã được Quốc hội quyết định) 
  Đơn vị: Tỷ đồng

 

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN 

A TỔNG NGUỒN THU NSNN  
I Thu NSNN  
1 Thu nội địa  
2 Thu từ dầu thô   
3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu   
4 Thu viện trợ   
II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang   
B TỔNG CHI NSNN  
  Trong đó:  
1 Chi đầu tư phát triển   
2 Chi trả nợ lãi   
3 Chi viện trợ   
4 Chi thường xuyên   
5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính    
6 Dự phòng NSNN   
C BỘI CHI NSNN/BỘI THU NSNN   
  (Tỷ lệ bội chi so GDP)  
1 Bội chi NSTW/Bội thu NSTW  
2 Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP (1)  
D CHI TRẢ NỢ GỐC  
1 Chi trả nợ gốc NSTW   
  - Từ nguồn vay để trả nợ gốc   
  - Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư   
2 Chi trả nợ gốc NSĐP   
  - Từ nguồn vay để trả nợ gốc   
  - Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư   
Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSNN   
1 Vay để bù đắp bội chi   
2 Vay để trả nợ gốc   

Ghi chú: (1) Chênh lệch giữa số bội chi, bội thu của các địa phương. 
 
 
 



 
34 CÔNG BÁO/Số 323 + 324/Ngày 10-5-2017 
  
BỘ TÀI CHÍNH Biểu số 13/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG  
VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM…… 

(Dự toán đã được Quốc hội quyết định) 
  Đơn vị: Tỷ đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN 

A NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG  
I Tổng nguồn thu NSTW  
1 Thu NSTW hưởng theo phân cấp  
  - Thu thuế, phí và các khoản thu khác  
  - Thu từ nguồn viện trợ  
2 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang  
II Tổng chi NSTW  
1 Chi NSTW theo phân cấp (không kể bổ sung cho NSĐP)  
2 Chi bổ sung cho NSĐP  
  - Chi bổ sung cân đối  
  - Chi bổ sung có mục tiêu  

III Bội chi NSTW/Bội thu NSTW  
B NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  
I Tổng nguồn thu NSĐP  
1 Thu NSĐP hưởng theo phân cấp  
2 Thu bổ sung từ NSTW   
  - Thu bổ sung cân đối   
  - Thu bổ sung có mục tiêu   
3 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang   
II Tổng chi NSĐP   

1 Chi cân đối NSĐP theo phân cấp (không kể từ nguồn bổ 
sung có mục tiêu của NSTW)  

2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW   
III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP (1)   

   
Ghi chú: (1) Chênh lệch giữa số bội chi, bội thu của các địa phương. 

 
 
 
 
 



 
 CÔNG BÁO/Số 323 + 324/Ngày 10-5-2017 35 
 
BỘ TÀI CHÍNH Biểu số 14/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM... 
(Dự toán đã được Quốc hội quyết định) 

  Đơn vị: Tỷ đồng
 

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN 
 TỔNG THU NSNN  
I Thu nội địa   
1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước   
2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài   
3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh   
4 Thuế thu nhập cá nhân   
5 Thuế bảo vệ môi trường   
6 Các loại phí, lệ phí   
  Trong đó: Lệ phí trước bạ   
7 Các khoản thu về nhà, đất   
  - Thuế sử dụng đất nông nghiệp   
  - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp   
  - Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước   
  - Thu tiền sử dụng đất   
  - Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước   
8 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết   
9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản   
10 Thu khác ngân sách   
11 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác   

12 Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh 
lệch thu, chi của Ngân hàng nhà nước   

II Thu từ dầu thô   
III Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu   
1 Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu   
  - Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu   
  - Thuế xuất khẩu   
  - Thuế nhập khẩu   
  - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu   
  - Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu   
  - Thu khác   
2 Hoàn thuế giá trị gia tăng   

IV Thu viện trợ   
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BỘ TÀI CHÍNH Biểu số 16/CK-NSNN

 
DỰ TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM…

(Dự toán đã được Quốc hội quyết định) 
  Đơn vị: Tỷ đồng

CHIA RA 
STT NỘI DUNG NSNN 

NSTW NSĐP 
A B 1 = 2 + 3 2 3 
 TỔNG CHI NSNN       
 Trong đó:       
I Chi đầu tư phát triển       
1 Chi đầu tư cho các dự án       
  Trong đó:       
  - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề       
  - Chi khoa học và công nghệ       

2 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; các tổ chức 
kinh tế; các tổ chức tài chính; đầu tư vốn nhà 
nước vào doanh nghiệp 

      

3 Chi đầu tư phát triển khác       
II Chi trả nợ lãi       
III Chi viện trợ        
IV Chi thường xuyên       
  Trong đó:       
  - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề       
  - Chi khoa học và công nghệ       
V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính        
VI Dự phòng ngân sách       
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BỘ TÀI CHÍNH Biểu số 17/CK-NSNN
   

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM… 
(Dự toán đã được Quốc hội quyết định) 

 Đơn vị: Tỷ đồng
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN 

 TỔNG SỐ CHI NSTW  
A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NSĐP  
B CHI NSTW THEO LĨNH VỰC  
 Trong đó:  
I Chi đầu tư phát triển   
1 Chi đầu tư cho các dự án   
  Trong đó:   

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề   
1.2 Chi khoa học và công nghệ   
1.3 Chi y tế, dân số và gia đình   
1.4 Chi văn hóa thông tin   
1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn   
1.6 Chi thể dục thể thao   
1.7 Chi bảo vệ môi trường   
1.8 Chi các hoạt động kinh tế   
1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể   
1.10 Chi bảo đảm xã hội   

2 
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ 
công ích; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính; đầu tư vốn nhà nước 
vào doanh nghiệp 

  

3 Chi đầu tư phát triển khác   
II Chi trả nợ lãi   
III Chi viện trợ    
IV Chi thường xuyên   
  Trong đó:   
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề   
2 Chi khoa học và công nghệ   
3 Chi y tế, dân số và gia đình   
4 Chi văn hóa thông tin   
5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn   
6 Chi thể dục thể thao   
7 Chi bảo vệ môi trường   
8 Chi các hoạt động kinh tế   
9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể   
10 Chi bảo đảm xã hội   
V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính    
VI Dự phòng NSTW    
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BỘ TÀI CHÍNH    Biểu số 22/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 
 CHO NGÂN SÁCH TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

NĂM… 
(Dự toán đã được Quốc hội quyết định) 
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BỔ SUNG 
VỐN ĐẦU 

TƯ ĐỂ 
THỰC HIỆN 

CÁC 
CHƯƠNG 

TRÌNH 
MỤC TIÊU, 
NHIỆM VỤ

BỔ SUNG VỐN 
SỰ NGHIỆP ĐỂ 

THỰC HIỆN 
CÁC CHẾ ĐỘ, 
CHÍNH SÁCH 
VÀ NHIỆM VỤ 

THEO QUY 
ĐỊNH 

BỔ SUNG 
THỰC HIỆN 

CÁC 
CHƯƠNG 

TRÌNH 
MỤC TIÊU 
QUỐC GIA

A B 1 = 2 + 3 + 4 2 3 4 
  TỔNG SỐ     

I Vùng        

1  Địa phương…        

2  Địa phương…        

3  …        

…  …        

…  Vùng        

…  Địa phương…        

…  …        
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BỘ TÀI CHÍNH Biểu số 23/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ (06 THÁNG, NĂM) NĂM… 

   Đơn vị: Tỷ đồng
SO SÁNH ƯỚC  

THỰC HIỆN VỚI (%) 
STT NỘI DUNG 

DỰ 
TOÁN 
NĂM

ƯỚC THỰC 
HIỆN QUÝ 
(06 THÁNG, 

NĂM) 
DỰ TOÁN 

NĂM 

CÙNG KỲ 
NĂM 

TRƯỚC 
A B 1 2 3 = 2/1 4 
A TỔNG NGUỒN THU NSNN     
I Thu cân đối NSNN     
1 Thu nội địa     
2 Thu từ dầu thô     

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất 
khẩu, nhập khẩu     

4 Thu viện trợ     

II Thu chuyển nguồn từ năm trước 
chuyển sang     

B TỔNG CHI NSNN     

  Trong đó:     

1 Chi đầu tư phát triển     

2 Chi trả nợ lãi     

3 Chi viện trợ     

4 Chi thường xuyên     

5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính      

6 Dự phòng NSNN     

7 Chi chuyển nguồn sang năm sau     

C BỘI CHI NSNN/BỘI THU NSNN     

D CHI TRẢ NỢ GỐC     
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BỘ TÀI CHÍNH Biểu số 24/CK-NSNN

 
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ (06 THÁNG, NĂM) 

NĂM… 
   Đơn vị: Tỷ đồng

SO SÁNH ƯỚC  
THỰC HIỆN VỚI (%)

STT NỘI DUNG 
DỰ 

TOÁN
NĂM

ƯỚC THỰC 
HIỆN QUÝ  
(06 THÁNG, 

NĂM) 
DỰ TOÁN 

NĂM 

CÙNG KỲ 
NĂM 

TRƯỚC 
A B 1 2 3 = 2/1 4 
 TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN     
I Thu nội địa         
1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước         
2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài         
3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh         
4 Thuế thu nhập cá nhân         
5 Thuế bảo vệ môi trường         
6 Các loại phí, lệ phí         
7 Các khoản thu về nhà, đất         
  - Thuế sử dụng đất nông nghiệp         
  - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp         
  - Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước         
  - Thu tiền sử dụng đất         

  - Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu 
nhà nước         

8 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết         
9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản         
10 Thu khác ngân sách         
11 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác         

12 Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau 
thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng nhà nước         

II Thu từ dầu thô         
III Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu         
1 Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu         
  - Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu         
  - Thuế xuất khẩu         
  - Thuế nhập khẩu         
  - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu         
  - Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu         
  - Thu khác         
2 Hoàn thuế giá trị gia tăng         

IV Thu viện trợ          
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BỘ TÀI CHÍNH  Biểu số 25/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NSNN QUÝ (06 THÁNG, NĂM) NĂM… 
 

 Đơn vị: Tỷ đồng
SO SÁNH ƯỚC  

THỰC HIỆN VỚI (%)
STT NỘI DUNG 

DỰ 
TOÁN 
NĂM 

ƯỚC THỰC 
HIỆN QUÝ
(06 THÁNG, 

NĂM) 
DỰ TOÁN 

NĂM 

CÙNG KỲ 
NĂM 

TRƯỚC 
A B 1 2 3 = 2/1 4 
 TỔNG SỐ CHI NSNN         
 Trong đó:         
I Chi đầu tư phát triển         
1 Chi đầu tư cho các dự án         

2 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; các 
tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính; đầu 
tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 

        

3 Chi đầu tư phát triển khác         
II Chi trả nợ lãi         
III Chi viện trợ          
IV Chi thường xuyên         
  Trong đó:         
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề         
2 Chi khoa học và công nghệ         
3 Chi y tế, dân số và gia đình         
4 Chi văn hóa thông tin         
5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn         
6 Chi thể dục thể thao         
7 Chi bảo vệ môi trường         
8 Chi các hoạt động kinh tế         

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà 
nước, đảng, đoàn thể         

10 Chi bảo đảm xã hội         
V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính          
VI Dự phòng NSNN         
VII Chi chuyển nguồn sang năm sau         
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BỘ TÀI CHÍNH  Biểu số 26/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM… 
(Quyết toán đã được Quốc hội phê chuẩn) 

   Đơn vị: Tỷ đồng

STT NỘI DUNG 
DỰ 

TOÁN 
QUYẾT 
TOÁN 

SO SÁNH
(%) 

A B 1 2 3 = 2/1 
A TỔNG NGUỒN THU NSNN       
I Thu NSNN       
1 Thu nội địa       
2 Thu từ dầu thô       
3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu       
4 Thu viện trợ       
II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang       
III Thu từ quỹ dự trữ tài chính       
IV Thu kết dư năm trước       
B TỔNG CHI NSNN       
  Trong đó:       
1 Chi đầu tư phát triển       
2 Chi trả nợ lãi       
3 Chi viện trợ       
4 Chi thường xuyên       
5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính        
6 Dự phòng NSNN       
7 Chi chuyển nguồn sang năm sau       
C BỘI CHI NSNN/KẾT DƯ NSNN       
  (Tỷ lệ bội chi so GDP)       
1 Bội chi NSTW/Kết dư NSTW       
2 Bội chi NSĐP/Kết dư NSĐP (1)       
D CHI TRẢ NỢ GỐC       
1 Chi trả nợ gốc NSTW       
  - Từ nguồn vay để trả nợ gốc       
  - Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư       
2 Chi trả nợ gốc NSĐP       
  - Từ nguồn vay để trả nợ gốc       
  - Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư       
Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSNN       
1 Vay để bù đắp bội chi       
2 Vay để trả nợ gốc       

Ghi chú: (1) Chênh lệch giữa số bội chi, kết dư của các địa phương.    
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BỘ TÀI CHÍNH Biểu số 27/CK-NSNN     

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NSNN THEO LĨNH VỰC NĂM... 
(Quyết toán đã được Quốc hội phê chuẩn) 

  Đơn vị: Tỷ đồng

STT NỘI DUNG 
DỰ 

TOÁN 
QUYẾT 
TOÁN  

SO SÁNH 
(%) 

A B 1 2 3 = 2/1 
A TỔNG THU NSNN       
I Thu nội địa       
1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước       
2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài       
3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh       
4 Thuế thu nhập cá nhân       
5 Thuế bảo vệ môi trường       
6 Các loại phí, lệ phí       
  Trong đó: Lệ phí trước bạ       
7 Các khoản thu về nhà, đất       
  - Thuế sử dụng đất nông nghiệp       
  - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp       
  - Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước       
  - Thu tiền sử dụng đất       
  - Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước       
8 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết       
9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản       

10 Thu khác ngân sách       
11 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác       

12 
Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch 
thu, chi của Ngân hàng nhà nước       

II Thu từ dầu thô       
III Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu       
1 Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu       
  - Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu       
  - Thuế xuất khẩu       
  - Thuế nhập khẩu       
  - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu       
  - Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu       
  - Thu khác       
2 Hoàn thuế giá trị gia tăng       

IV Thu viện trợ       
B THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG    
C THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH    
D THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC    
  TỔNG CỘNG (A+B+C+D)     
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BỘ TÀI CHÍNH  Biểu số 30/CK-NSNN

 
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM… 

(Quyết toán đã được Quốc hội phê chuẩn) 
Đơn vị: Tỷ đồng 

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)
A B 1 2 3=2/1 
 TỔNG CHI NSTW    

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NSĐP    
B CHI NSTW THEO LĨNH VỰC    
 Trong đó:    
I Chi đầu tư phát triển       
1 Chi đầu tư cho các dự án       
  Trong đó:       

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề       
1.2 Chi khoa học và công nghệ       
1.3 Chi y tế, dân số và gia đình       
1.4 Chi văn hóa thông tin       
1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn       
1.6 Chi thể dục thể thao       
1.7 Chi bảo vệ môi trường       
1.8 Chi các hoạt động kinh tế       
1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể       

1.10 Chi bảo đảm xã hội       

2 
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản 
phẩm, dịch vụ công ích; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài 
chính; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 

      

3 Chi đầu tư phát triển khác       
II Chi trả nợ lãi       
III Chi viện trợ        
IV Chi thường xuyên       
  Trong đó:       
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề       
2 Chi khoa học và công nghệ       
3 Chi y tế, dân số và gia đình       
4 Chi văn hóa thông tin       
5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn       
6 Chi thể dục thể thao       
7 Chi bảo vệ môi trường       
8 Chi các hoạt động kinh tế       
9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể       

10 Chi bảo đảm xã hội       
V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính        
VI  Dự phòng NSTW     
VII Chi chuyển nguồn sang năm sau       
VIII Chi bổ sung có mục tiêu cho NSĐP        
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Mẫu số 01/QĐ-CKNS 
 
 

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /QĐ-BTC ......., ngày… tháng… năm… 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán (hoặc quyết toán)  
ngân sách nhà nước năm... 

 
BỘ TÀI CHÍNH 

 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp 
ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số…/20.../QH ngày.../.../20... của Quốc hội về việc quyết 
định dự toán (hoặc phê chuẩn quyết toán) ngân sách nhà nước năm...; 

Căn cứ...; 

Xét đề nghị của...; 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách nhà 
nước năm... (theo các biểu kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
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Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Cục trưởng 
Cục Kế hoạch tài chính và các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan thuộc và trực thuộc Bộ 
Tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này./. 
 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ; 
- Các cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 
- Ban Tài chính quản trị trung ương; 
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Lưu: VP, Vụ NSNN. 

TM. BỘ TÀI CHÍNH 
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

 
(Chữ ký, dấu) 

 
 

Họ và tên 
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Phụ lục 2 
HỆ THỐNG MẪU BIỂU  

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  
(Áp dụng cho các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 
của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước  

đối với các cấp ngân sách) 
 

Phần 01: DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI 
1. Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách 
cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
Biểu số 33/CK-NSNN:  Cân đối ngân sách địa phương năm... 
Biểu số 34/CK-NSNN:  Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh 

và ngân sách huyện năm... 
Biểu số 35/CK-NSNN:  Dự toán thu ngân sách nhà nước năm... 
Biểu số 36/CK-NSNN:  Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách 

cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm... 
Biểu số 37/CK-NSNN:  Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực 

năm... 
Biểu số 38/CK-NSNN:  Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ 

chức năm... 
Biểu số 39/CK-NSNN:  Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh 

cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm… 
Biểu số 40/CK-NSNN:  Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh 

cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm… 
Biểu số 41/CK-NSNN:  Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa 

ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm... 
Biểu số 42/CK-NSNN:  Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân 

sách từng huyện năm... 
Biểu số 43/CK-NSNN:  Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp 

tỉnh cho ngân sách từng huyện năm... 
Biểu số 44/CK-NSNN:  Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân 

sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm... 
Biểu số 45/CK-NSNN:  Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn 

ngân sách nhà nước năm... 
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2. Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách 
cấp tỉnh đã được Hội đồng nhân dân quyết định 
Biểu số 46/CK-NSNN:  Cân đối ngân sách địa phương năm... 
Biểu số 47/CK-NSNN:  Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh 

và ngân sách huyện năm... 
Biểu số 48/CK-NSNN:  Dự toán thu ngân sách nhà nước năm... 
Biểu số 49/CK-NSNN:  Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách 

cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi
năm... 

Biểu số 50/CK-NSNN:  Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực 
năm...  

Biểu số 51/CK-NSNN:  Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ 
chức năm... 

Biểu số 52/CK-NSNN:  Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh 
cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm… 

Biểu số 53/CK-NSNN:  Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh 
cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm… 

Biểu số 54/CK-NSNN:  Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa 
ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm... 

Biểu số 55/CK-NSNN:  Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân 
sách từng huyện năm... 

Biểu số 56/CK-NSNN:  Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp 
tỉnh cho ngân sách từng huyện năm... 

Biểu số 57/CK-NSNN:  Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân 
sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm...  

Biểu số 58/CK-NSNN:  Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn 
ngân sách nhà nước năm... 

3. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý (06 tháng, 
năm) đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
Biểu số 59/CK-NSNN:  Cân đối ngân sách địa phương quý (06 tháng, năm) 

năm... 
Biểu số 60/CK-NSNN:  Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý (06 tháng,

năm) năm...  
Biểu số 61/CK-NSNN:  Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý (06 

tháng, năm) năm...  
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4. Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn 
Biểu số 62/CK-NSNN:  Cân đối ngân sách địa phương năm.... 
Biểu số 63/CK-NSNN:  Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm... 
Biểu số 64/CK-NSNN:  Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách 

cấp tỉnh và ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm... 
Biểu số 65/CK-NSNN:  Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh 

vực năm...  
Biểu số 66/CK-NSNN:  Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ 

quan, tổ chức năm... 
Biểu số 67/CK-NSNN:  Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho 

ngân sách huyện năm...  
Biểu số 68/CK-NSNN:  Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân 

sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm...  
Phần 02: MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI 
Mẫu số 02/QĐ-CKNS:  Quyết định về việc công bố công khai dự toán (hoặc 

quyết toán) ngân sách nhà nước năm... của 
tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương 

Phần 03: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI 
Mẫu số 02/CKNS-BC:  Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán 

(hoặc quyết toán) ngân sách nhà nước năm.... của 
huyện/quận/thị xã/thành phố.... 
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UBND TỈNH, THÀNH PHỐ…   Biểu số 36/CK-NSNN

 
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  

VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM… 
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

Đơn vị: Triệu đồng 

CHIA RA 

  NỘI DUNG NSĐP NGÂN 
SÁCH 

CẤP TỈNH 

NGÂN 
SÁCH 

HUYỆN 
A B 1=2+3 2 3 
  TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG       
A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG    
I Chi đầu tư phát triển       
1 Chi đầu tư cho các dự án       
  Trong đó chia theo lĩnh vực:       
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề       
- Chi khoa học và công nghệ       
  Trong đó chia theo nguồn vốn:       
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất       
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết       

2 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ 
chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo 
quy định của pháp luật       

3 Chi đầu tư phát triển khác       
II Chi thường xuyên       
  Trong đó:       
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề       
2 Chi khoa học và công nghệ       

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay       
IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính       
V Dự phòng ngân sách       
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương       
B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU       
I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia       
  (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia)       

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ       
  (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)       
C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU        
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UBND TỈNH, THÀNH PHỐ…  Biểu số 37/CK-NSNN 
   

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM… 
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

 Đơn vị: Triệu đồng
 

STT    DỰ TOÁN  
  TỔNG CHI NSĐP   
A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN   
B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC   
  Trong đó:   
I Chi đầu tư phát triển   
1 Chi đầu tư cho các dự án   
  Trong đó:   

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề   
1.2 Chi khoa học và công nghệ   
1.3 Chi y tế, dân số và gia đình   
1.4 Chi văn hóa thông tin   
1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn   
1.6 Chi thể dục thể thao   
1.7 Chi bảo vệ môi trường   
1.8 Chi các hoạt động kinh tế   
1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể   

1.10 Chi bảo đảm xã hội   

2 
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch 
vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài 
chính của địa phương theo quy định của pháp luật   

3 Chi đầu tư phát triển khác   
II Chi thường xuyên   
  Trong đó:   
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề   
2 Chi khoa học và công nghệ   
3 Chi y tế, dân số và gia đình   
4 Chi văn hóa thông tin   
5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn   
6 Chi thể dục thể thao   
7 Chi bảo vệ môi trường   
8 Chi các hoạt động kinh tế   
9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể   

10 Chi bảo đảm xã hội   
III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay   
IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính   
V Dự phòng ngân sách   
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương   
C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU    
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UBND TỈNH, THÀNH PHỐ… Biểu số 41/CK-NSNN
      

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA 
GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM… 

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 

    Đơn vị: %
 

Chi tiết theo sắc thuế 

STT Tên đơn vị Thuế giá trị 
gia tăng 

Thuế thu nhập 
doanh nghiệp  … … 

A B 1 2 3 4 
1 Huyện A         
2 Quận B         
3 Thành phố C         
4 Thị xã D         
… …         
… Xã A         
… Phường B         
… Thị trấn C         
… …         
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UBND TỈNH, THÀNH PHỐ… Biểu số 43/CK-NSNN
      

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  
CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM… 

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân) 
      

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Tên đơn vị Tổng số 

Bổ sung vốn 
đầu tư để 

thực hiện các 
chương trình 

mục tiêu, 
nhiệm vụ 

Bổ sung vốn 
sự nghiệp để 
thực hiện các 
chế độ, chính 
sách, nhiệm 

vụ 

Bổ sung thực 
hiện các chương 
trình mục tiêu 

quốc gia 

A B 1=2+3+4 2 3 4 

  TỔNG SỐ         

1 Huyện A         

2 Quận B         

3 Thành phố C         

4 Thị xã D         

… …         
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UBND TỈNH, THÀNH PHỐ… Biểu số 46/CK-NSNN
   

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM… 
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

  Đơn vị: Triệu đồng
 
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP   
I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp  
1 Thu NSĐP hưởng 100%  
2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia  
II Thu bổ sung từ NSTW   
- Thu bổ sung cân đối   
- Thu bổ sung có mục tiêu   

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính   
IV Thu kết dư   
V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang   
B TỔNG CHI NSĐP   
I Tổng chi cân đối NSĐP   
1 Chi đầu tư phát triển    
2 Chi thường xuyên   
3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay   
4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính   
5 Dự phòng ngân sách   
6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương   
II Chi các chương trình mục tiêu   
1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia   
2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ   
C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP   
D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP   
1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc   
2 Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh   
Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP   
1 Vay để bù đắp bội chi   
2 Vay để trả nợ gốc    
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UBND TỈNH, THÀNH PHỐ… Biểu số 47/CK-NSNN
   

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  
VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM… 

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 
   
  Đơn vị: Triệu đồng
 

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN 
A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH   
I Nguồn thu ngân sách   
1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp  
2 Thu bổ sung từ NSTW   
- Thu bổ sung cân đối   
- Thu bổ sung có mục tiêu   
3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính   
4 Thu kết dư   
5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang   
II Chi ngân sách   
1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh   
2 Chi bổ sung cho ngân sách huyện   
- Chi bổ sung cân đối   
- Chi bổ sung có mục tiêu   
3 Chi chuyển nguồn sang năm sau   

III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP   

B NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP 
HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)  

I Nguồn thu ngân sách  
1 Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp   
2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh   
- Thu bổ sung cân đối    
- Thu bổ sung có mục tiêu   
3 Thu kết dư   
4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang   
II Chi ngân sách   
1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện   
2 Chi bổ sung cho ngân sách xã   
- Chi bổ sung cân đối   
- Chi bổ sung có mục tiêu   
3 Chi chuyển nguồn sang năm sau    
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UBND TỈNH, THÀNH PHỐ… Biểu số 48/CK-NSNN
   

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM… 
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

  Đơn vị: Triệu đồng
 

DỰ TOÁN 
STT NỘI DUNG 

TỔNG THU NSNN THU NSĐP 
  TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC     
I Thu nội địa   
1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý   
  (Chi tiết theo sắc thuế)     
2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý     
  (Chi tiết theo sắc thuế)     
3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài      
  (Chi tiết theo sắc thuế)     
4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh     
  (Chi tiết theo sắc thuế)     
5 Thuế thu nhập cá nhân     
6 Thuế bảo vệ môi trường     
- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước     
- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu     
7 Lệ phí trước bạ     
8 Thu phí, lệ phí      
- Phí và lệ phí trung ương     
- Phí và lệ phí địa phương     
- Phí và lệ phí huyện     
- Phí và lệ phí xã, phường     
9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp     

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp     
11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước     
12 Thu tiền sử dụng đất     
13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước     
14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết     
  (Chi tiết theo sắc thuế)     

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản     
16 Thu khác ngân sách     
17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác     

18 Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế 
còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước     

II Thu từ dầu thô      
III Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu     
1 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu     
2 Thuế xuất khẩu     
3 Thuế nhập khẩu     
4 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu     
5 Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu     
6 Thu khác     

IV Thu viện trợ      
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UBND TỈNH, THÀNH PHỐ… Biểu số 49/CK-NSNN

 
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  

VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM… 
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

    Đơn vị: Triệu đồng

CHIA RA 
STT NỘI DUNG NSĐP NGÂN SÁCH 

CẤP TỈNH 
NGÂN SÁCH 

HUYỆN 
  TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG       
A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG       
I Chi đầu tư phát triển       
1 Chi đầu tư cho các dự án       
  Trong đó chia theo lĩnh vực:       
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề       
- Chi khoa học và công nghệ       
  Trong đó chia theo nguồn vốn:       
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất       
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết       

2 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước 
đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính 
của địa phương theo quy định của pháp luật       

3 Chi đầu tư phát triển khác       
II Chi thường xuyên       
  Trong đó:       
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề       
2 Chi khoa học và công nghệ       

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 
phương vay       

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính       
V Dự phòng ngân sách       
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương       
B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU       
I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia       
  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)       

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ       
  (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)       
C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU       
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UBND TỈNH, THÀNH PHỐ…  Biểu số 50/CK-NSNN 
   

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM… 
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 

  Đơn vị: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG  DỰ TOÁN  

  TỔNG CHI NSĐP   
A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN   
B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC   
  Trong đó:   
I Chi đầu tư phát triển   
1 Chi đầu tư cho các dự án   
  Trong đó:   

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề   
1.2 Chi khoa học và công nghệ   
1.3 Chi y tế, dân số và gia đình   
1.4 Chi văn hóa thông tin   
1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn   
1.6 Chi thể dục thể thao   
1.7 Chi bảo vệ môi trường   
1.8 Chi các hoạt động kinh tế   
1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể   
1.10 Chi bảo đảm xã hội   

2 
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản 
phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, 
các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật   

3 Chi đầu tư phát triển khác   
II Chi thường xuyên   
  Trong đó:   
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề   
2 Chi khoa học và công nghệ   
3 Chi y tế, dân số và gia đình   
4 Chi văn hóa thông tin   
5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn   
6 Chi thể dục thể thao   
7 Chi bảo vệ môi trường   
8 Chi các hoạt động kinh tế   
9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể   
10 Chi bảo đảm xã hội   
III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay   
IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính   
V Dự phòng ngân sách   
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương   
C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU    
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